DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 12/01/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4749
	Ngô Thục Trinh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	4751
	Đinh Minh Thanh
	Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	3
	4752
	Nguyễn Thị Lự
	Sơn Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	4755
	Nguyễn Thị Huyền Thương
	Hoàn Lão,  Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	4759
	Lê Mạnh Đức
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	4760
	Lê Hoài Nam
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	4761
	Nguyễn Văn Phê
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8
	4762
	Ngô Lý Hùng
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	9
	4763
	Hoàng Thị Thu Hoài
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	4764
	Ngô Trọng Thành
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	4765
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	4766
	Trần Thanh Cần
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13
	4767
	Phạm Hoài Thanh
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	4768
	Võ Xuân Thiết
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	15
	4770
	Nguyễn Thị Trà My
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16
	4771
	Nguyễn Thúy Đào
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	4772
	Đào Thịu Luyên
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	4773
	Hoàng Minh Thanh
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	19
	4774
	Phạm Thế Anh
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	20
	4775
	Hồ Thị Thúy Hà
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	4776
	Hoàng Thị Ngọc Tuyết
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình


